
DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ 

KHU VỰC MIỀN BẮC & MIỀN TRUNG 

 

Số Hạng mục Số lượng Ghi chú 

1 Cột anten GBT-GMT-36m 11   

2 Cột anten GBT-GMT-45m 46   

3 Cột anten GBT-GMT-54m 0   

4 Cột anten GBT-SST-45m-A 1   

5 Cột anten RTT-1xPOLE-3m 1   

6 Cột anten RTT-1xPOLE-6m 3   

7 Cột anten RTT-1xPOLE-9m 1   

8 Cột anten RTT-3xPole-3m 1   

9 Cột anten RTT-3xPOLE-6m 1   

10 Cột anten RTT-4xPOLE-9m 1   

11 Cột anten RTT-GMT-12m 2   

12 Cột anten RTT-GMT-15m 20   

13 Cột anten RTT-GMT-18m 20   

14 Cột anten RTT-GMT-21m 17   

15 Cột anten RTT-GMT-24m 3   

16 Cột anten RTT-GMT-9m 1   

19 Cột anten RTT-SST-18-A-RE-ROOM  0   

20  Phòng máy Shelter 145   

21 Cầu cáp và phụ kiện 451   

22  Vỏ tủ BTS 451   

23 Card đk 451   

24 Card thu phát 3069   

25 Vỏ tủ nguồn 451   
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26  Accu 1684   

27  Ổn áp 186   

28 Điều hoà 363   

29 Tủ phân phối điện 431   

30  Cáp fido 84060   

31 Anten BTS 1353   

32  Rack 19" 214   

33 Trống + gá anten viba (0.3-0.6m) 950   

34 Trống + gá anten viba (1.2m) 78   

35 ODU Viba 1028   

36 IDU 1070   

37 Tủ ADM đầy đủ card phụ kiện 11   

38 Tủ BSC đầy đủ card phụ kiện 1   

39 Máy phát điện 5 - 8kw 6   

40 Máy phát điện 15 - 22 kw 5   

Ghi chú : Tổng số lượng vật tư, thiết bị được thu hồi tại 558 địa điểm đặt trạm 

BTS tại khu vực miền Bắc và miền Trung. 
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DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ KHU VỰC MIỀN NAM 

 

Số Hạng mục Số lượng Ghi chú 

1 Cột anten GBT-GMT-36m 9   

2 Cột anten GBT-GMT-45m 68   

3 Cột anten GBT-GMT-54m 4   

4 Cột anten GBT-SST-45m-A 0   

5 Cột anten RTT-1xPOLE-3m 0   

6 Cột anten RTT-1xPOLE-6m 0   

7 Cột anten RTT-1xPOLE-9m 0   

8 Cột anten RTT-3xPole-3m 0   

9 Cột anten RTT-3xPOLE-6m 0   

10 Cột anten RTT-4xPOLE-9m 0   

11 Cột anten RTT-GMT-12m 2   

12 Cột anten RTT-GMT-15m 7   

13 Cột anten RTT-GMT-18m 30   

14 Cột anten RTT-GMT-21m 27   

15 Cột anten RTT-GMT-24m 0   

16 Cột anten RTT-GMT-9m 0   

19 Cột anten RTT-SST-18-A-RE-ROOM  1   

20  Phòng máy Shelter 156   

21 Cầu cáp và phụ kiện 892   

22  Vỏ tủ BTS 892   

23 Card đk 892   
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24 Card thu phát 2532   

25 Vỏ tủ nguồn 892   

26  Accu 3376   

27  Ổn áp 286   

28 Điều hoà 628   

29 Tủ phân phối điện 716   

30  Cáp fido 159714   

31 Anten BTS 2676   

32  Rack 19" 231   

33 Trống + gá anten viba (0.3-0.6m) 931   

34 Trống + gá anten viba (1.2m) 144   

35 ODU Viba 1075   

36 IDU 1084   

37 Tủ ADM đầy đủ card phụ kiện 46   

38 Tủ BSC đầy đủ card phụ kiện 3   

39 Máy phát điện 5 - 8kw 3   

40 Máy phát điện 15 - 22 kw 3   

Ghi chú : Tổng số lượng vật tư, thiết bị được thu hồi tại 892 địa điểm đặt trạm BTS  

tại khu vực miền Nam. 

 

 


